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TÓM TẮT
Chuyển đổi mô hình nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi khoa và đội ngũ giảng viên cần tiếp tục đổi mới tư duy về phát triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hinh thức tổ chức dạy học, phương thức đánh giá kết quả học tập. Bài viết này mô tả vai trò và những yêu cầu của giảng viên cần thích ứng cho phù hợp để hòa nhập vào sự phát triển của khoa Nhiệt lạnh, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ chí Minh.  
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ABSTRACT
Transforming the smart school model under the impact of the industrial revolution 4.0 requires the faculty and teaching staff to continue to innovate thinking about vocational education development; renewing objectives, contents, methods and forms of teaching organization, methods of assessing learning results. This article describes the role and requirements of lecturers that need to be adapted to integrate into the development of the Department of Heat and Refrigeration, Ly Tu Trong College, Ho Chi Minh City.
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1.  TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 (CMCN4.0) ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.
1.1 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đôì với nội dung dạy học
Sự tác động của cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi mạnh mẽ nhu cầu về nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề và trình độ. Yêu cầu đặt ra đối với quá trình giáo dục hiện nay là cần đáp ứng nhu cầu xã hội, cần đào tạo ra những người lao động có đủ kỹ năng mới để thích nghi với biến đổi nhanh chóng của môi trường sản xuất, kinh doanh. CMCN 4.0 đòi hòi người lao động cần có đủ kiến thức cơ bản, các kỹ năng và khả năng tự học trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Các nội dung đó bao gồm: các kiến thức và kỹ năng liên quan tới nhận thức, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, khả năng ứng phó với thay đổi, khà năng làm việc sáng tạo; kỹ năng về thể chắt: kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp, kỹ năng số và kết nối internet; kỹ năng về xả hội: giao tiếp, ứng xử, giải quyết xung đột, làm việc theo nhóm, tạo lập và duy trì quan hệ.	Comment by Author: Viết hoa	Comment by Author: Chính tả	Comment by Author: Viết hoa	Comment by Author: Viết hoa.
Việc đào tạo cái gì, đào tạo như thế nào không chỉ căn cứ vào những gì mà nhà trường có, mà còn cần chú trọng tới nhu cầu, khả năng của từng người học và của cả xã hội. Vì vậy, nhà trường cần trang bị cho người học cả những kỹ năng và kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu công việc thay đổi để tránh nguy cơ bị đào thải; đồng thời trang bị cho người học những công cụ để tự giải quyết vấn đề với cái nhìn đa diện, giải quyết xung đột.
1.2. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phương pháp dạy học
Quá trình dạy học không đơn thuần được triển khai trên giấy bút, theo hình thức lớp học truyền thống, mà cần có sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ, thông qua các lớp học trực tuyến. Điều này cho phép giáo viên có thể phát huy hết khà năng, tạo môi trường thuận lợi cho người học tự học, tự tiến bộ, tự tư duy. Thông qua việc cải tiến chất lượng làm việc của thầy và trò, với sự hỗ trợ của các thiết bị nghe - nhìn - kỹ thuật số, giáo dục thời đại 4.0 giúp tăng cường thông tin liên tục, bổ sung chuẩn xác vào độ xác thực của nhiệm vụ học tập và thông tin nâng cao; giúp tăng động cơ của người học; thúc đẩy việc học độc lập và trang bị cho người học cách tự kiểm soát việc học của mình; phát triển tư duy người học ở cấp độ cao hơn, có năng lực ứng dụng kiến thức và kỹ năng phân tích vấn đề thách thức, nắm bắt khái niệm rộng, có khả năng sáng tạo ý tưởng và đưa ra giải pháp mới. Bên cạnh đó, nhà trường cần phải kết nối với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từ đó, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc liên kết, tự chủ và nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng cho giảng viên của trường.
Trong môi trường giáo dục của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, người thầy còn đảm nhiệm thêm các vai trò xúc tác, điều phối và hướng dẫn người học nắm bắt được các nhu cầu, xu hướng mới cũng như chuẩn bị cho họ các công cụ cần thiết để tự học, tự rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Trước lượng kiến thức và thông tin khổng lồ của thời đại, giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp, phương tiện kết nối internet để điều chỉnh định hướng chất lượng và ý nghĩa của nguồn thông tin, tạo nên tương tác tích cực và hỗ trợ hiệu quả cho người học, cung cấp cho họ những tri thức mới và năng lực giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, góp phần tạo nên các công dân toàn cầu.
1.3. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đôì với hình thức tố chức dạy học
Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, người giảng viên phải đóng vai trò là tác nhân tích cực tác động tới người học thông qua việc tìm tòi phương thức và cấu trúc hỗ trợ người học phát triển các kỹ năng học tương tác, học công tác và học độc lập; giúp hinh thành tư duy phản biện, óc sáng tạo và nhiệt tình khoa học trong người học, từ đó giúp họ có thể tự học, tự đổi mới suốt đời. Muốn vậy, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, giàng viên còn phải là người chủ học thuật hỗ trợ tâm lý con người, tâm lý xã hội, cung cấp các dịch vụ hướng dẫn cho người học; làm chủ các công nghệ nhằm trao quyền cho người học được phép sử dụng công cụ và công nghệ trong cải tiến việc dạy và học. Họ phải mài sắc kỹ năng của mình trên quan điểm, phương pháp dạy - học có tính cạnh tranh với công nghệ số. Khi thay đổi trong cách dạy, cách học, giáo dục sẽ thay đổi cách đánh giá người học không còn đóng khung trong các lớp học và giờ học trên lớp. Bên cạnh đánh giá kiến thức lý thuyết, cần kết hợp đánh giá các kỹ năng mà người học được đào tạo, cũng như thái độ đối với nghề nghiệp bản thân.
CMCN 4.0 đòi hòi phải thay đổi phương thức và phương pháp đào tạo, với việc ứng dụng mạnh mẻ của công nghệ thông tin. Việc đưa các mô hình đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa vào áp dụng sẽ trở nên phổ biến tác động tới việc bố trí đội ngũ giáo viên của nhà trường. Bên cạnh đó, cần chuyển đổi sang mô hinh đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn kết chặt chẻ giửa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, hoặc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung, trong đó lấy người học làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng.
1.4 Vai trò giảng viên
 Theo quan niệm chung, giảng viên có vai trò trọng tài, cố vấn trong dạy học. Để làm tốt vai trò này, giảng viên phải có phẩm chất, năng lực đồng thời của cả nhà khoa học và nhà sư phạm để thiết kế và tổ chức giờ lên lớp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Vai trò “trọng tài, cố vấn" của giảng viên trong dạy học phải thực hiện được các vai trò sau:
- Là người đề xuất, khêu gợi, định hướng các vấn đề cần nhận thức trong học tập;
- Là người dẫn dắt logic sư phạm trong dạy học;
- Là người tổ chức, điều khiển bài học;
- Là người chốt lại các vấn đề ‘ phải chiếm lĩnh, cốt lõi của bài học;
- Là người quyết định thời lượng và tình huống sư phạm; 
- Là người đánh giá, phán xét các ý kiến của học viên;
-  Là người đánh giá kết quả nhận thức của người học.
Bên cạnh đó, giảng viên cần phải có chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm hiện đại, năng lực công nghệ để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ học sinh học tập, phải xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh để các em có thể được học theo tốc độ và nhu cầu phù hợp với các hình thức học tập rộng mở. Giảng viên cần có phương pháp giảng dạy đa dạng, ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải nghiệm, khám phá cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích học sinh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kĩ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. Và như thế, giáo viên phải có ý thức và không ngừng phát triển nghề nghiệp liên tục, hay nói một cách khác giảng viên phải nắm chắc nội dung dạy học và có nghệ thuật sư phạm để thiết kế và tổ chức giờ lên lớp theo hưởng phát huy tính tích cực, chủ động của người học.
   Để làm được vai trò “trọng tài, cố vấn”, giảng viên phải rèn luyện rất nhiều, phải có phẩm chất, năng lực đồng thời của cả nhà khoa học và nhà sư phạm. 	Comment by Author: Cỡ chữ 13
Quá trình dạy học sẽ có hiệu quả khi:
- Tôn trọng sinh viên, phát huy ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng của các sinh viên. Vận dụng lối sống, vốn tri thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của sinh viên trong quá trình đào tạo, chuyển quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng của từng sinh viên. Chú ý đến đặc điểm cá nhân của từng sinh viên hoặc nhóm sinh viên (theo độ tuổi, theo lĩnh vực nghề nghiệp, theo sở thích, ….).
- Tạo lập môi trường học tập thuận lợi (phòng học, trang thiết bị bầu không  khí tâm lý, quan hệ giao tiếp, chế độ lên lóp hoặc nghỉ ngơi. v.v… )	Comment by Author: Ba chấm là đủ
- Tạo điều kiện cho học viên tự học theo khả năng và tốc độ học tập của mình theo một quy trình thống nhất.
1.5.  Một số yêu cầu của nhà trường thông minh   
Nhà trường thông minh là trường học vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực trên nền tảng ứng dụng tiến bộ công nghệ kĩ thuật số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong đào tạo thế hệ trẻ	Comment by Author: Cỡ chữ 13
Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, trong đó giao Bộ LĐTBXH xây dựng đề án chuyển đổi số và dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.
Trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số. Theo đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập (mỗi người học một giáo trình và một phương pháp học tập riêng không giống với người khác, việc này do các hệ thống CNTT thực hiện tự động); làm cho việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng; giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời.
a) Đối với Giảng viên: 	Comment by Author: Cỡ chữ 13
Những đòi hỏi của mô hình nhà trường thông minh đối với giảng viên theo các tiêu chí sau.
- Cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh phù hợp với từng cá nhân người học.
- Ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong dạy học.
- Thực hiện vai trò là nhà quản lí, nhà giáo dục, nhà tư vấn dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại; đề cao vai trò quản lí môi trường giáo dục.
- Bên cạnh năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chú trọng phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tư vấn, hỗ trợ học tập thông minh.
b) Xây dựng bài giảng, số hóa học liệu	
Xây dựng bài giảng điện tử trong GDNN (bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp) và học liêu điện tử để ĐTTT có vai trò như người thầy, dẫn dắt và truyền đạt các nội dung kiến thức trên cơ sở một kịch bản cho trước. Đa phần thời gian của người học trực tuyến là tự học với hệ thống học liệu điện tử, nội dung của các học liệu cùng một môn học hay mô đun cũng phải có sự liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Để đảm bảo được chất lượng của các học liệu, cần xác định các tiêu chuẩn của các học liệu điện tử (các nội dung số hóa), xây dựng quy trình sản xuất học liệu với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau:
- SME (Subject Matter Expert): chuyên gia về nội dung, là người có kiến thức sâu về nội dung cần tổ chức số hóa, thông thường là cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm dạy môn học, mô đun tương ứng. Các SME sẽ xây dựng nội dung số hóa trên cơ sở các bài giảng trên lớp của mình để phù hợp với đối tượng tự học.
- ID (Instructional Designer): người thiết kế giảng dạy, là người có kinh nghiệm trong việc số hóa tài liệu, có kỹ năng giảng dạy tốt, sẽ trao đổi với SME và đưa ra các phương án triển khai tốt nhất để học liệu có thể truyền đạt được các kiến thức, kỹ năng mong muốn.
- MD (Multimedia Developer): người sử dụng, khai thác các phần mềm để chuyển đổi các ý tưởng của ID và nội dung của SME thành các sản phẩm số hóa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do hệ thống đưa ra. Các MD cũng là người thực hiện việc thiết kế các nội dung chi tiết và triển khai thực tế.
- SD (Studio Developer): người khai thác Studio, sử dụng các thiết bị quay phim, ghi hình để thực hiện việc ghi âm, ghi hình hỗ trợ quá trình số hóa tại Studio cũng như tại thực địa.
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2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA NHIỆT –LẠNH
Khoa Nhiệt- lạnh trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ chí Minh có những nổi bật và hạn chế như sau :   
Đội ngũ giảng dạy :  gồm 09 giảng viên, trong đó có  4 giảng viên có học vị thạc sĩ, 5 giảng viên có học vị kỹ sư.
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, Lắp đặt thiết bị Lạnh, Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Liên thông Cao đẳng, các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.
Qui mô đào tạo hiện có: 
	Hệ Cao đẳng:   989 sinh viên 
	Hệ Trung cấp nghề :   518 sinh viên
Hệ liên thông: 40 sinh viên 
Mối quan hệ với doanh nghiệp : 
Khoa đã thiết lập được mối quan hệ và nhận được sự hỗ trợ của hơn 50 doanh nghiệp, thường xuyên giao lưu và tổ chức các hoạt động:
- Tiếp nhận sv thực tập, tham quan thực tế môi trường sản xuất, công trường thi công…
-  Tham quan, kiến tập tại các doanh nghiệp để Sv trực quan công việc thực tế, tham dự các buổi báo cáo chuyên đề của doanh nghiệp về kỹ thuật công nghệ. 
-  Hội thảo chuyên đề cho việc cập nhật công nghệ mới, chia sẻ tài liệu kỹ thuật.
-  Đào tạo một số môn học, tham gia đánh giá kỹ năng thực hành.
-  Tham gia xây dựng chương trình đào tạo. 
- Tài trợ vật tư thực tập
- Tài trợ học bổng khuyến khích học tập cho sv của khoa.
Hàng năm, đội ngũ giảng viên thuộc khoa đều có tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ, tin học
Ưu điểm của đội ngũ giảng viên khoa Nhiệt-Lạnh:
- Giảng viên nhiệt tâm trong công tác đào tạo. 
- Thành phần có giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy kết hợp với giảng viên trẻ tạo nên bầu không khí làm việc năng động.
Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế :
- Trong một số mặt hoạt động chưa được giảng viên dành thời gian nhiều nên kết quả đạt được còn hạn chế. 
3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA NHIỆT LẠNH.  
      Từ phân tích và tổng hợp các tác động của cuộc CMCN 4.0 và các yêu cầu  về đội ngũ giảng viên trong mô hình nhà trường thông minh, một số giải pháp được đề xuất như sau	Comment by Author: Cỡ chữ 13
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b)  Xây dựng các phần mềm mô phỏng trong công tác đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới;

b) Tự bồi dưỡng, chia sẻ việc sử dụng và ứng dụng các công nghệ đa phương tiện với đồng nghiệp trong khoa và trong trường;
c) Tăng cường liên hệ, tham gia gắn kết với doanh nghiêp trong hoạt động đào tạo thông qua các hình thức: Tiếp nhận học sinh sinh viên thực tập, tham quan thực tế môi trường sản xuất, các công trường thi công…; Vận động tài trợ vật tư thực tập; 
d) Tham gia hiệu chỉnh các chương trình, nội dung và phương pháp để bám sát theo hướng thực sự thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động. 
e)  Xây dựng cơ chế hợp tác “mạng lưới đổi mới sáng tạo” (innovation system) thông qua  việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp – nhà trường bằng nhiều hình thức như đào tạo song hành, đào tạo theo nhu cầu,…  
f)  Áp dụng mô hình kết hợp đào tạo trực tuyến song song với đào tạo truyền thống
g) Kiểm tra đánh giá: Việc đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề nghiệp được thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, tuy nhiên mỗi nội dung đánh giá đều được xây dựng trên tiêu chí cụ thể theo đặc điểm riêng của đào tạo trực tuyến.

KẾT LUẬN
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển và chuyển đổi mô hình nhà trường thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó đội ngũ giảng viên đóng vai trò nòng cốt, cần phải chuyển đổi cả về chất và lượng để đáp ứng với những đòi hỏi mới về nhân lực chất lượng cao. Mỗi giảng viên có vai trò riêng trong công tác giảng dạy môn học mình đảm nhiệm và vai trò chung đóng góp vào chất lượng giảng dạy của khoa thông qua nhiều hình thức. Tự bồi dưỡng, tự nâng cao phẩm chất và chuyên môn nghề nghiệp để hoàn thiện bản thân luôn luôn là giải pháp không chỉ của cá nhân mà còn là giải pháp chung để khoa, nhà trường phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của thị trường lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò, sứ mạng của Nhà trường đối với xã hội.
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